
Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 17202061040 Đoàn Thị Lanh 01/05/1999 C14HA2 8,53 83 Giỏi       4.235.000 

2 17202061069 Nguyễn Văn Quân 15/06/1997 C14HA1 8,29 84 Giỏi       4.235.000 

3 17202061082 Lê Thị Thúy 01/10/1999 C14HA1 8,29 84 Giỏi       4.235.000 

4 17202061007 Nguyễn Thị Chuyên 27/08/1993 C14HA1 8,22 81 Giỏi       4.235.000 

5 17202061092 Phạm Thị Linh Trang 30/08/1999 C14HA2 8,19 83 Giỏi       4.235.000 

6 17202061053 Nguyễn Thị Minh Ngọc 24/12/1999 C14HA2 8,17 83 Giỏi       4.235.000 

7 17202061010 Đỗ Mạnh Dũng 26/10/1995 C14HA1 8,03 81 Giỏi       4.235.000 

8 17202061038 Vũ Thúy Kiều 27/10/1999 C14HA2 8,02 81 Giỏi       4.235.000 

9 17202061016 Lã Thị Thu Hà 25/10/1999 C14HA1 8,15 78 Khá       3.850.000 

10 17202061074 Trần Thị Thanh 27/02/1999 C14HA1 7,97 82 Khá       3.850.000 

Tổng số 10     41.580.000 
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